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Số: 74/2025/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2025


QUYẾT ĐỊNH
Ban hành quy định về phân cấp một số nội dung

thuộc lĩnh vực xây dựng, giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Luật Thủ đô số 39/2024/QH15;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật Đường sắt số 95/2025/QH15;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 43/2024/QH15;

Căn cứ Luật Thanh tra số 84/2025/QH15;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 35/2024/QH15;

Căn cứ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15;

Căn cứ Luật Hàng hải số 95/2015/QH13;

Căn cứ Luật Nhà ở số 27/2023/QH15;

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11;

Căn cứ Nghị định số 140/2025/NĐ-CP Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP Quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 111/2014/NĐ-CP Quy định niên hạn sử dụng của phương tiện thủy nội địa và niên hạn sử dụng của phương tiện thủy được phép nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 165/2024/NĐ-CP Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 170/2016/NĐ-CP Về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải;

Căn cứ Nghị định số 06/2024/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2021/NĐ-CP Quy định về quản lý hoạt động đường thuỷ nội địa;

Căn cứ Nghị định số 58/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải;

Căn cứ Nghị định số 34/2025/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực hàng hải;

Căn cứ Nghị định số 38/2017/NĐ-CP về Đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn;

Căn cứ Nghị định số 111/2016/NĐ-CP về Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại các Tờ trình: số 441/TTr-SXD ngày 07/11/2025 và số 464/TTr-SXD ngày 20/11/2025 và Văn bản số 16947/SXD-TCĐT ngày 03/12/2025 về ban hành quy định về phân cấp một số nội dung thuộc lĩnh vực xây dựng, giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định quy định về phân cấp một số nội dung thuộc lĩnh vực xây dựng, giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về phân cấp một số nội dung thuộc lĩnh vực xây dựng, giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 04 tháng 12 năm 2025 và thay thế: Điều 14, 18 Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội; Điều 3 Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội; Điều 8, 11, 13, 25, 26, 27, 28 Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quy định trách nhiệm về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


QUY ĐỊNH
PHÂN CẤP MỘT SỐ NỘI DUNG THUỘC LĨNH VỰC XÂY DỰNG, 

GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN  THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 74/2025/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2025
của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)


Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định phân cấp một số nội dung thuộc lĩnh vực xây dựng, giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Đối tượng áp dụng: Quyết định này áp dụng đối với Sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong lĩnh vực xây dựng, giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nguyên tắc phân cấp

1. Phù hợp với quy định của Hiến pháp và quy định về phân cấp của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

2. Phân cấp triệt để các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố cho các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành Thành phố, Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân cấp xã, bảo đảm việc quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố được thống nhất đối với lĩnh vực quản lý nhà nước về xây dựng; đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, giao thông.

3. Là cơ sở pháp lý cho hoạt động bình thường, liên tục, thông suốt, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của xã hội, người dân, doanh nghiệp; không gián đoạn, chồng chéo, trùng lặp các công việc hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực.

4. Các nội dung đã được quy định cụ thể tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thuộc lĩnh vực xây dựng, giao thông sẽ không đề xuất phân cấp tại Quyết định này.

Chương II

PHÂN CẤP MỘT SỐ NỘI DUNG THUỘC LĨNH VỰC XÂY DỰNG,

GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Điều 3. Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh; thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở/thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở điều chỉnh

1. Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

a) Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (hoặc phòng Kinh tế) cấp xã chủ trì thẩm định, thẩm định điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng/thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở đối với các loại dự án sau:

- Dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đầu tư theo thẩm quyền không phân biệt nhóm dự án, cấp công trình.

- Dự án đầu tư được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đầu tư và giao Ủy ban nhân dân cấp xã làm chủ đầu tư có quy mô: đối với công trình giao thông có quy mô thuộc dự án nhóm B có cấp công trình từ cấp III trở xuống, dự án nhóm C; đối với các công trình khác có quy mô thuộc dự án nhóm B có cấp công trình từ cấp II trở xuống, dự án nhóm C.

b) Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành Thành phố chủ trì thẩm định, thẩm định điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng/thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở thuộc chuyên ngành quản lý do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định đầu tư hoặc ủy quyền quyết định đầu tư trừ các dự án quy định tại điểm a khoản này.

2. Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội chủ trì thẩm định, thẩm định điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng/thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở các dự án (không phân biệt nguồn vốn, nhóm và cấp công trình) trong các khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn thành phố Hà Nội.

3. Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì thẩm định, thẩm định điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng/thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích theo phân cấp của pháp luật của pháp luật về Di sản Văn hóa.

4. Tổ chức thẩm định của người quyết định đầu tư 
Ủy ban nhân dân Thành phố giao cơ quan chuyên môn về xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì tổ chức thẩm định nội dung thẩm định của người quyết định đầu tư đối với báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng thuộc chuyên ngành quản lý và theo phân cấp được quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều này.

Điều 4. Cấp phép xây dựng

1. Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội cấp giấy phép xây dựng đối với việc xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời các công trình thuộc địa bàn quản lý.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III trở xuống và nhà ở riêng lẻ với mọi quy mô trên địa bàn quản lý theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ. Trường hợp nhà ở riêng lẻ nằm trên địa bàn hai đơn vị hành chính cấp xã trở lên thì thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng được xác định theo địa chỉ lối vào chính của công trình.

3. Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II; công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng nằm trên địa bàn hai đơn vị hành chính cấp xã trở lên.

4. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng là cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng do mình cấp.

Điều 5. Quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng

1. Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội tổ chức thực hiện đầy đủ chức năng quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đối với các công trình xây dựng thuộc phạm vi quản lý; Kiểm tra công tác nghiệm thu xây dựng công trình đối với các công trình thuộc đối tượng phải thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan chuyên môn về xây dựng trong phạm vi các khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đối với các công trình cấp II trở xuống trên địa bàn quản lý. Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng đối với các công trình từ cấp II trở xuống sử dụng vốn đầu tư công do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đầu tư hoặc được ủy quyền quyết định đầu tư theo quy định của pháp luật (trừ: công trình xử lý chất thải rắn theo khoản 3 Mục III Phụ lục I Phân loại công trình theo công năng sử dụng, ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ và công trình năng lượng (đường dây và trạm biến áp) cấp II có cấp điện áp 110kv).
3. Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành Thành phố tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về chất lượng công trình đối với các công trình cấp I trở lên và các công trình xây dựng nằm trên địa bàn hai đơn vị hành chính cấp xã thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn; Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý trừ các công trình thuộc khoản 1, 2 Điều này.

Điều 6. Trách nhiệm giám định và giải quyết sự cố công trình xây dựng, giám định xây dựng

1. Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức giám định xây dựng công trình, giám định nguyên nhân sự cố, giải quyết sự cố công trình đối với công trình xây dựng thuộc phạm vi quản lý trong các khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì tổ chức giám định xây dựng đối với công trình cấp II trở xuống trên địa bàn quản lý trừ trường hợp quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 6 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ; Chủ trì tổ chức giám định nguyên nhân sự cố, giải quyết sự cố công trình cấp II trở xuống trên địa bàn quản lý (trừ các trường hợp quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều này).
3. Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành Thành phố tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Thành phố giám định xây dựng công trình cấp I trở lên; Giám định nguyên nhân sự cố, giải quyết sự cố công trình cấp I đối với công trình xây dựng thuộc phạm vi quản lý và đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn hai đơn vị hành chính cấp xã trừ các công trình được quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 7. Trách nhiệm giải quyết đối với sự cố về máy, thiết bị

1. Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội chủ trì giải quyết sự cố về máy, thiết bị theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 50 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ đối với công trình xây dựng thuộc phạm vi quản lý trong các khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì giải quyết sự cố về máy, thiết bị tại các công trình xây dựng cấp II trở xuống trên địa bàn quản lý theo quy định tại khoản 4, 5 Điều 49 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ (trừ các trường hợp quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều này).

3. Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành Thành phố tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Thành phố giải quyết sự cố về máy, thiết bị theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 50 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ đối với công trình xây dựng từ cấp I trở lên thuộc phạm vi quản lý, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 8. Trách nhiệm rà soát các công trình thuộc đối tượng đánh giá an toàn công trình; tiếp nhận và cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình; xử lý đối với công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho khai thác, sử dụng; xử lý đối với công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế; công bố, cho ý kiến về công trình xây dựng hết thời hạn sử dụng

1. Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội tổ chức thực hiện việc rà soát các công trình thuộc đối tượng đánh giá an toàn công trình thuộc địa bàn quản lý; Xử lý đối với công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho khai thác, sử dụng; Công bố, cho ý kiến về công trình xây dựng hết thời hạn sử dụng theo thiết kế được quy định tại Điều 38, Điều 39, Điều 40, Điều 41 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2025 của Chính phủ trong các khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện việc rà soát các công trình thuộc đối tượng đánh giá an toàn công trình thuộc địa bàn quản lý, bao gồm: Tổ chức xử lý đối với công trình xây dựng cấp II trở xuống có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho khai thác, sử dụng thuộc địa bàn quản lý theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ; Tổ chức công bố, cho ý kiến về công trình xây dựng hết thời hạn sử dụng theo thiết kế đối với các công trình xây dựng cấp II trở xuống trên địa bàn quản lý được quy định tại Điều 41 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ (trừ các công trình quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều này).

3. Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành Thành phố tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Thành phố: tiếp nhận và cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình; xử lý đối với công trình từ cấp I trở lên, công trình nằm trên địa bàn hai đơn vị hành chính cấp xã trở lên có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho khai thác, sử dụng; Công bố, cho ý kiến về công trình xây dựng từ cấp I trở lên và đối với công trình nằm trên địa bàn hai đơn vị hành chính cấp xã trở lên hết thời hạn sử dụng theo thiết kế được quy định tại Điều 38, Điều 39, Điều 40, Điều 41 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ.

Điều 9. Trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng

1. Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng các công trình xây dựng tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn thành phố Hà Nội (trừ công trình bí mật nhà nước).

2. Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng các công trình xây dựng trên địa bàn (trừ công trình bí mật nhà nước, công trình tại khoản 1 Điều này).

Điều 10. Trách nhiệm quản lý kiến trúc mặt ngoài của nhà ở

Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm quản lý kiến trúc mặt ngoài của nhà ở trên địa bàn quản lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 121 Luật Nhà ở ngày 27/11/2023.

Điều 11. Cấp phép thi công công trình trên đường bộ/ cấp phép thi công đấu nối các tuyến đường/ Cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường

1. Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội

a) Cấp phép đào lòng đường, lề đường, hè đường và đấu nối vào hệ thống đường bộ tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn Thành phố được giao quản lý sau đầu tư.

b) Cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường, hè đường vào mục đích khác theo quy định của Luật Đường bộ ngày 27/6/2024, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ ngày 27/6/2024 và Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên các tuyến đường và một số tuyến hè tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn Thành phố được giao quản lý sau đầu tư.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã

a) Cấp phép đào lòng đường, lề đường, hè đường và đấu nối vào hệ thống đường bộ do cấp xã quản lý sau đầu tư. Trường hợp Thành phố thực hiện các giải pháp tổ chức giao thông, đấu nối trên các tuyến đường và hè đường do cấp xã quản lý sau đầu tư, cơ quan của Thành phố gửi thông báo cho cấp xã trước khi thực hiện mà không phải tiến hành thủ tục thỏa thuận, cấp phép.

b) Cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường, hè đường vào mục đích khác theo quy định của Luật Đường bộ ngày 27/6/2024, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ ngày 27/6/2024 và Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên các tuyến đường do cấp xã quản lý sau đầu tư và hè đường (trừ các tuyến đường được quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều này).

3. Sở Xây dựng

a) Cấp phép đào lòng đường, lề đường, hè đường và đấu nối vào hệ thống các tuyến đường do Thành phố quản lý sau đầu tư.

b) Cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường, hè đường vào mục đích khác theo quy định của Luật Đường bộ ngày 27/6/2024, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ ngày 27/6/2024 và Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên các tuyến đường và một số tuyến hè do Thành phố quản lý sau đầu tư.

Điều 12. Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với công trình, hoạt động trên đường thủy nội địa

1. Ủy ban nhân dân cấp xã chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với công trình, hoạt động trên vùng nước chưa được tổ chức quản lý nhưng có hoạt động vận tải trên địa bàn Thành phố theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 41 Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ.

2. Sở Xây dựng chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với công trình, hoạt động trên đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương.

Điều 13. Trách nhiệm quản lý, bảo vệ, thực hiện các biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi lấn chiếm đất dành cho đường sắt

Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện trách nhiệm quản lý, bảo vệ, thực hiện các biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi lấn chiếm đất dành cho đường sắt quy định tại Điều 51 Luật Đường sắt ngày 27/6/2025 và các quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt có liên quan.

Điều 14. Cấp phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

1. Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội cấp phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đối với trường hợp phải có giấy phép theo quy định trong phạm vi các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã cấp phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý sau đầu tư trong các trường hợp chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị phải có giấy phép theo quy định.

3. Sở Xây dựng cấp phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị do Thành phố quản lý sau đầu tư trong các trường hợp chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị phải có giấy phép theo quy định.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Trách nhiệm của các Sở, ngành Thành phố

1. Trách nhiệm của các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành Thành phố, Ban quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp Thành phố:

a) Bảo đảm nguồn lực, các điều kiện để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Quyết định này; Trường hợp phát sinh vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thì kịp thời tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết.

b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã và các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện, quy định trách nhiệm và cơ chế phối hợp trong quản lý nhà nước giữa các ngành, các cấp và từng lĩnh vực đảm bảo hiệu quả. Trong quá trình thực hiện phân cấp, các đơn vị cấp xã chưa đảm bảo nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ có thể gửi hồ sơ về các Sở chuyên ngành để được giải quyết.

2. Trách nhiệm của các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nội vụ.

a) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã và các đơn vị có liên quan tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền về kinh phí, tổ chức bộ máy, trang thiết bị, cơ chế hoạt động và quy định cơ chế phối hợp trong quản lý nhà nước giữa các ngành, các cấp và của từng lĩnh vực để đảm bảo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được phân cấp tại Quyết định này.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ cho cấp xã để thực hiện tốt nhiệm vụ được phân cấp; thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện phân cấp.

c) Tham mưu cấp có thẩm quyền công bố, công khai thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực phụ trách tại Quyết định này theo quy định về kiểm soát thủ tục hành chính, trên Cổng thông tin điện tử Thành phố;

d) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các Sở, ngành có kế hoạch đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ cấp xã về các lĩnh vực xây dựng, giao thông, nhất là ở các xã có đội ngũ cán bộ chuyên môn còn yếu, trường hợp cần thiết thực hiện chế độ biệt phái công chức từ các Sở chuyên ngành hỗ trợ trong 03-06 tháng đầu; tham mưu bổ sung biên chế cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp.

Điều 16. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm bảo đảm nguồn lực, các điều kiện để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Quyết định này; chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nội dung được Thành phố phân cấp quản lý tại Quyết định này.

2. Chủ động phối hợp với các Sở, ngành Thành phố và các đơn vị có liên quan để thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn; kịp thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc để được hướng dẫn thực hiện./.

	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Số: 75/2025/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2025


QUYẾT ĐỊNH
Ban hành “Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội”

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14;

Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15;
Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14;
Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 32/2024/NĐ-CP quy định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 139/2025/NĐ-CP quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 14/2024/TT-BCT quy định chế độ báo cáo định kỳ về cụm công nghiệp, cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp cả nước và một số mẫu văn bản về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 21-NQ/ĐU ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 6254/TTr-SCT ngày 23 tháng 10 năm 2025 về việc ban hành Quy chế Quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 12 năm 2025, thay thế Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 03/10/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành “Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội”.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	 

	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Quyền


	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

        
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





QUY CHẾ

Quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội
(Ban hành kèm theo Quyết định số 75/2025/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh 

a) Quy chế này quy định nguyên tắc, phương thức, nội dung và trách nhiệm của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân xã phường (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) và các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề (sau đây gọi chung là cụm công nghiệp) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

b) Các nội dung về công tác quản lý nhà nước có liên quan đến cụm công nghiệp chưa quy định trong Quy chế này, được thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã có cụm công nghiệp trên địa bàn.
b) Các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

c) Các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp.

d) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác liên quan tới quản lý, đầu tư và hoạt động của cụm công nghiệp.

Điều 2. Nguyên tắc quản lý và phương thức phối hợp
1. Nguyên tắc quản lý

Việc quản lý, phát triển đối với cụm công nghiệp thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan có liên quan; không chồng chéo nhiệm vụ, không làm giảm vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền của các cơ quan; đảm bảo kịp thời, nhanh chóng và hiệu quả.

2. Phương thức phối hợp

Quá trình thực hiện các nội dung phối hợp do một cơ quan chủ trì và một hoặc nhiều cơ quan khác tham gia phối hợp giải quyết công việc. 

a) Đơn vị chủ trì: Tùy theo tính chất, nội dung công việc cần phối hợp, đơn vị chủ trì quyết định áp dụng một trong các phương thức sau: Phát hành văn bản, gửi hồ sơ đề nghị cơ quan, đơn vị phối hợp tham gia ý kiến; Tổ chức cuộc họp tập trung; Thành lập đoàn kiểm tra theo quy định gồm thành viên của các cơ quan liên quan để triển khai thực hiện nhiệm vụ; Tổ chức gặp gỡ, đối thoại với Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, các doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp để trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở các lĩnh vực có liên quan về thủ tục pháp lý đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, lao động, môi trường và các vấn đề liên quan khác.

Sau khi triển khai lấy ý kiến phối hợp, tổng hợp xử lý, có kết luận liên quan đến cụm công nghiệp, đến các tổ chức, cá nhân liên quan; cơ quan chủ trì có trách nhiệm gửi Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cụm công nghiệp, mỗi cơ quan 01 (một) bản để cập nhật thông tin, phối hợp quản lý; những nội dung do Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì được thực hiện tương tự đối với các cơ quan, đơn vị phối hợp khác.

b) Đơn vị phối hợp:

Có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời gian quy định khi đơn vị chủ trì phát hành văn bản, gửi hồ sơ đề nghị cơ quan, đơn vị phối hợp tham gia ý kiến. Sau thời gian quy định, đơn vị được lấy ý kiến không gửi văn bản trả lời đến đơn vị chủ trì thì được xem là đồng ý với nội dung hồ sơ và phải chịu trách nhiệm đối với những nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao.

Có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong trường hợp không thể tham gia cuộc họp do đơn vị chủ trì tổ chức. Khi đơn vị phối hợp không tham dự họp và không có văn bản tham gia về nội dung phối hợp liên quan thì chấp hành nội dung kết luận của cuộc họp.
c) Các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; Các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; đồng thời tuân thủ thực hiện theo nguyên tắc quản lý nhà nước về cụm công nghiệp theo Quy chế này.

d) Công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp thực hiện quy định pháp luật về thanh tra, kiểm tra và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
Chương II
NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CỤM CÔNG NGHIỆP

Điều 3. Nội dung quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp

1. Sở Công Thương là cơ quan đầu mối quản lý nhà nước đối với công tác quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

2. Nội dung quản lý

a) Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện pháp luật, chính sách về cụm công nghiệp.

b) Xây dựng, điều chỉnh, tích hợp phương án phát triển cụm công nghiệp vào quy hoạch Thành phố và tổ chức thực hiện.

c) Đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

d) Quyết định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

đ) Điều chỉnh, bãi bỏ quyết định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

e) Xử lý thành lập cụm công nghiệp có trong phương án phát triển cụm công nghiệp hình thành trước Quyết định 105/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

g) Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp.

h) Lập, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường (cấp/cấp lại/cấp đổi/cấp điều chỉnh) của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

i) Lập, thẩm định dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

k) Thu hồi đất, cho thuê đất đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

l) Đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp.

m) Nghiệm thu công trình xây hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

n) Quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích.

o) Công tác thanh tra, kiểm tra.

p) Quy định chuyển tiếp.
Điều 4. Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện pháp luật, cơ chế, chính sách về cụm công nghiệp

1. Sở Công Thương

a) Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án phát triển cụm công nghiệp, Quy chế quản lý cụm công nghiệp, chính sách hỗ trợ đầu tư, phát triển cụm công nghiệp, kế hoạch và dự toán kinh phí hoạt động phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn.

b) Xây dựng và thực hiện các chương trình hợp tác, liên kết, xúc tiến đầu tư với các tỉnh, thành phố trong phát triển cụm công nghiệp phù hợp với phương án phát triển cụm công nghiệp; xây dựng danh mục dự án thu hút đầu tư, các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; Tổ chức tham quan, khảo sát, học tập kinh nghiệm các mô hình phát triển cụm công nghiệp trong nước và nước ngoài.

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng quy trình “Thành lập/mở rộng cụm công nghiệp, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp” trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt làm căn cứ triển khai thực hiện.

2. Sở Tài chính

a) Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố cân đối, bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ngoài cụm công nghiệp.

b) Phối hợp với Sở Công Thương xây dựng danh mục dự án thu hút đầu tư cụm công nghiệp hàng năm, trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.

c) Chủ trì xác định số tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền thuê đất phải nộp trong trường hợp người được Nhà nước cho thuê đất tự nguyện ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

3. Sở Nông nghiệp và Môi trường

a) Tổ chức thẩm định hồ sơ cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và các tổ chức đầu tư sản xuất, kinh doanh thực hiện dự án trong cụm công nghiệp theo thẩm quyền và theo quy định.

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi và cấp lại Giấy phép tài nguyên nước; tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp mới/cấp lại/cấp điều chỉnh/thu hồi giấy phép môi trường đối với các dự án, cơ sở; ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở; tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải, nước thải công nghiệp của các tổ chức đầu tư sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp.

c) Thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, phân công theo Quy định về phân cấp, phân công trách nhiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành theo Quyết định số 47/2025/QĐ-UBND ngày 01/8/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

4. Ủy ban nhân dân cấp xã

a) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo quy định hiện hành đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn.

b) Đầu tư hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào cụm công nghiệp; xây dựng và thực hiện kế hoạch di dời tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường vào các cụm công nghiệp trên địa bàn.

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giải quyết các tranh chấp lao động, đình công trong các cụm công nghiệp trên địa bàn.

d) Tiếp nhận đăng ký môi trường đối với các dự án, cơ sở thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

đ) Tổ chức thẩm định hồ sơ cho thuê đất đối với trường hợp trả tiền thuê đất hàng năm đối với chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo thẩm quyền và theo quy định.

e) Thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, phân công theo Quy định về phân cấp, phân công trách nhiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành theo Quyết định số 47/2025/QĐ-UBND ngày 01/8/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

5. Các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân Thành phố giao.

Điều 5. Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án phát triển cụm công nghiệp

1. Xây dựng phương án phát triển cụm công nghiệp

a) Nội dung, hồ sơ, trình tự xây dựng, tích hợp phương án phát triển cụm công nghiệp theo quy định của Luật Quy hoạch, Điều 4, 5 Nghị định 32/2024/NĐ-CP và các quy định hiện hành. 

b) Sở Công Thương: 

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị liên quan xây dựng, hoàn thành phương án phát triển cụm công nghiệp, có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định.

Phối hợp với cơ quan lập quy hoạch tỉnh tích hợp phương án phát triển cụm công nghiệp vào quy hoạch Thành phố theo quy định.

c) Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Ủy ban nhân dân cấp xã và các đơn vị có liên quan phối hợp tham gia ý kiến hoàn thiện dự thảo phương án; bảo đảm không chồng lấn với các khu vực được quy hoạch ưu tiên cho nhiệm vụ quốc phòng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 trên địa bàn Thành phố.

2. Tổ chức thực hiện phương án phát triển cụm công nghiệp

Sở Công Thương chủ trì tham mưu thực hiện phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố theo quy định.

Điều 6. Điều chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp

1. Nội dung, hồ sơ, trình tự đề xuất xây dựng, tích hợp điều chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp theo quy định Luật Quy hoạch, Điều 6,7 Nghị định 32/2024/NĐ-CP và các quy định hiện hành.

2. Sở Công Thương

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị liên quan xây dựng, hoàn thành phương án phát triển cụm công nghiệp, có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định.

Phối hợp với cơ quan lập quy hoạch tỉnh tích hợp phương án phát triển cụm công nghiệp vào quy hoạch Thành phố theo quy định.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề xuất điều chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn gửi Sở Công Thương.

4. Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Ủy ban nhân dân cấp xã và các đơn vị có liên quan phối hợp tham gia đóng góp ý kiến điều chỉnh phương án; bảo đảm không chồng lấn với các khu vực được quy hoạch ưu tiên cho nhiệm vụ quốc phòng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 trên địa bàn Thành phố.

Điều 7. Thành lập, mở rộng cụm công nghiệp, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

1. Điều kiện thành lập, mở rộng cụm công nghiệp

a) Thành lập cụm công nghiệp phải đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP và điều kiện sau:

Cụm công nghiệp có quy mô diện tích không vượt quá 75ha và không dưới 30ha. Cụm công nghiệp làng nghề có quy mô diện tích không vượt quá 75ha và không dưới 15ha.
Có trong Danh mục các cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; có quỹ đất phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch đô thị (hoặc quy hoạch phân khu) được lập theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn cấp xã.
Ủy ban nhân dân cấp xã đề xuất thành lập/mở rộng cụm công nghiệp có trách nhiệm rà soát nhu cầu mặt bằng sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn, phát triển làng nghề, điều kiện thực tế tại địa phương và chịu trách nhiệm về đề xuất thành lập/mở rộng cụm công nghiệp trên địa bàn để Sở Công Thương xem xét, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập theo quy định.

b) Mở rộng cụm công nghiệp phải đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm b, điểm c, điểm d khoản 2 Điều 8 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP và điều kiện sau:

Tổng diện tích cụm công nghiệp sau khi mở rộng không vượt quá 75 ha; có quỹ đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn cấp xã.

2. Sở Công Thương là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành thực hiện thẩm định trình Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập/mở rộng cụm công nghiệp và chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. 

Nội dung thực hiện: Tích hợp đầy đủ quy định của Luật Đầu tư 2020, Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ về quản lý phát triển cụm công nghiệp, Nghị định số 139/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ về quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; Thẩm định đồng thời nội dung thành lập/mở rộng cụm công nghiệp (bao gồm việc lựa chọn chủ đầu tư bằng hình thức Hội đồng chấm điểm theo quy định tại Nghị định số 32/2024/NĐ-CP) và chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

Quy trình thực hiện gồm: hồ sơ, trình tự, nội dung thẩm định, quyết định thành lập/mở rộng cụm công nghiệp, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo quy định tại Điều 9, 10, 11 và Khoản 1, Điều 12 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP; Điều 32, Điều 33, Điều 36 Luật Đầu tư và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; Các quyết định công bố thủ tục hành chính của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính.

Sở Công Thương xây dựng Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính “Thành lập/mở rộng cụm công nghiệp, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp” trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định đảm bảo 01 đầu mối, 01 quy trình, 01 quyết định, 02 nội dung chấp thuận (về thành lập, mở rộng cụm công nghiệp và chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp).

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm rà soát quỹ đất phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch đô thị và nông thôn được phê duyệt trên địa bàn để lập Tờ trình đề nghị thành lập hoặc mở rộng cụm công nghiệp. Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp xã cần đánh giá sơ bộ sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch đô thị và nông thôn; hiện trạng sử dụng đất; sự cần thiết thành lập cụm công nghiệp; hiệu quả kinh tế - xã hội của việc thành lập cụm công nghiệp; báo cáo tình hình các cụm công nghiệp trên địa bàn về tỷ lệ lấp đầy, tổng quỹ đất công nghiệp chưa cho thuê.

Trường hợp cụm công nghiệp theo Quy hoạch nằm trên địa bàn 02 xã trở lên: căn cứ bản đồ quy hoạch đô thị và nông thôn được phê duyệt, địa giới hành chính để xác định quy mô, diện tích cụm công nghiệp trên địa bàn từng xã. Ủy ban nhân dân cấp xã có diện tích cụm công nghiệp trên địa bàn lớn hơn chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân xã còn lại lập Tờ trình thành lập, mở rộng cụm công nghiệp.
3. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc, Nông nghiệp và Môi trường, Công an Thành phố và một số cơ quan, đơn vị có liên quan khác (nếu cần thiết) tổ chức thẩm định, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định thành lập/mở rộng cụm công nghiệp, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Trong báo cáo thẩm định thành lập/mở rộng cụm công nghiệp, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp có nội dung giao doanh nghiệp, hợp tác xã làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

Các Sở, ngành có trách nhiệm tham gia ý kiến thẩm định gửi Sở Công Thương với các nội dung cụ thể:

a) Sở Tài chính thẩm định: 

Chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; Hình thức đầu tư, hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu có); Tư cách pháp lý của nhà đầu tư; Đánh giá sơ bộ hiệu quả kinh tế - xã hội của việc thành lập cụm công nghiệp; Ưu đãi đầu tư và điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư (nếu có) và các nội dung liên quan đến lĩnh vực đầu tư.

Năng lực tài chính của nhà đầu tư; cơ cấu, khả năng cân đối và các giải pháp huy động các nguồn vốn đầu tư để hoàn thành hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư; chính sách ưu đãi (nếu có) đối với dự án của nhà đầu tư; chi phí liên quan và các nội dung liên quan đến lĩnh vực tài chính.

b) Sở Quy hoạch - Kiến trúc: Sự phù hợp với quy hoạch đô thị và nông thôn và các quy hoạch khác của dự án; Phương án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp về quy hoạch không gian, kiến trúc cảnh quan, quy hoạch phân lô… và các nội dung khác liên quan đến lĩnh vực quy hoạch.

c) Sở Xây dựng: Dự kiến/ sơ bộ tổng mức đầu tư; Phương án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, giải pháp đấu nối hạ tầng; Tính khả thi của phương án về nhà ở cho lao động của cụm công nghiệp; Sự phù hợp của dự án về mức độ ảnh hưởng việc triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp đến Phương án phát triển mạng lưới giao thông, hiện trạng hạ tầng giao thông; Khả năng đáp ứng giao thông bên trong và bên ngoài cụm công nghiệp khi dự án đi vào hoạt động (đấu nối, an toàn giao thông…) và các nội dung khác liên quan đến quản lý lĩnh vực giao thông, xây dựng. 

d) Sở Nông nghiệp và Môi trường: Điều kiện thu hồi đất; nhu cầu sử dụng đất, khả năng đáp ứng điều kiện cho thuê đất, điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất; sự phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành nông nghiệp bao gồm cả đê điều, thủy lợi, công trình đê điều bị ảnh hưởng (nếu có); cơ cấu sử dụng đất, phương án giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư (nếu có); Tính khả thi của phương án bảo vệ môi trường; Phương án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp: giải pháp đấu nối thoát nước mưa, nước thải của dự án vào hệ thống công trình thủy lợi trong khu vực (nếu có); phương án thu gom, quản lý, sử dụng tầng đất canh tác theo quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố; việc thực hiện các quy định của nhà nước về quản lý sử dụng đất trồng lúa (nếu có); đánh giá tác động của dự án đến sản xuất nông nghiệp và các nội dung khác liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.
đ) Công an Thành phố: Tham gia ý kiến về phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và các nội dung khác liên quan thuộc chức năng quản lý nhà nước được giao theo quy định.

e) Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội: Tham gia ý kiến, đánh giá về các điều kiện liên quan đến Quốc phòng - An ninh của cụm công nghiệp và các nội dung khác thuộc chức năng quản lý Nhà nước được giao theo quy định.

g) Các cơ quan, đơn vị có liên quan khác: tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung được xin ý kiến.

4. Lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp là một nội dung thẩm định thành lập/mở rộng cụm công nghiệp; được thực hiện trong quá trình thành lập/mở rộng cụm công nghiệp. 

a) Sở Công Thương là cơ quan thường trực Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (sau đây gọi tắt là Hội đồng) thực hiện các nhiệm vụ:

Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định thành lập Hội đồng, gồm: Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phụ trách ngành, lĩnh vực; Phó Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo Sở Công Thương; Các thành viên Hội đồng là lãnh đạo đại diện các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Quy hoạch – Kiến trúc và Lãnh đạo đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã (nơi thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp); Thư ký Hội đồng là Lãnh đạo phòng chuyên môn của Sở Công Thương và không phải là thành viên Hội đồng.

Báo cáo Hội đồng để thực hiện chấm điểm, lựa chọn chủ đầu tư theo 04 tiêu chí được quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024.

Cung cấp thông tin, tài liệu, quy định có liên quan, làm cơ sở cho các thành viên Hội đồng thực hiện chấm điểm.

Thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp về kết quả lựa chọn chủ đầu tư theo quy định. 

b) Thành viên Hội đồng đánh giá chi tiết hồ sơ, tài liệu chứng minh và thực hiện chấm điểm. 

5. Quyết định thành lập cụm công nghiệp, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp gồm hai nội dung: thành lập/mở rộng cụm công nghiệp và chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

Căn cứ mục tiêu thành lập cụm công nghiệp, tính chất cụm công nghiệp, quyết định thành lập cụm công nghiệp quy định cụ thể ngành nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp đảm bảo phù hợp phương án phát triển cụm công nghiệp, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của Thành phố.

Điều 8. Điều chỉnh, bãi bỏ quyết định thành lập/mở rộng cụm công nghiệp, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp
1. Điều chỉnh quyết định thành lập/mở rộng cụm công nghiệp, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp
a) Trong quá trình triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp có trách nhiệm thực hiện thủ tục điều chỉnh quyết định thành lập/mở rộng cụm công nghiệp, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo quy định đối với trường hợp việc điều chỉnh làm thay đổi nội dung quyết định thành lập/mở rộng cụm công nghiệp, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (quy mô diện tích, mục tiêu, ngành nghề hoạt động, tổng mức đầu tư, thời gian thực hiện dự án, thay đổi thông tin về Chủ đầu tư). 

b) Sở Công Thương là cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định điều chỉnh, bãi bỏ quyết định thành lập/mở rộng cụm công nghiệp, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.
Trên cơ sở nội dung đề xuất điều chỉnh quyết định thành lập/mở rộng cụm công nghiệp, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp của Chủ đầu tư, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc, Thuế thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân cấp xã và một số cơ quan, đơn vị có liên quan khác (nếu cần thiết) tổ chức thẩm định nội dung điều chỉnh theo quy định pháp luật về quản lý phát triển cụm công nghiệp, pháp luật về đầu tư và các quy định khác có liên quan, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định điều chỉnh quyết định thành lập/mở rộng cụm công nghiệp, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. 

Các Sở, ngành có trách nhiệm tham gia ý kiến thẩm định gửi Sở Công Thương, cụ thể:
Sở Tài chính: Chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; Tư cách pháp lý của chủ đầu tư và thông tin thay đổi của chủ đầu tư (nếu có); Năng lực tài chính của chủ đầu tư tại thời điểm đề nghị điều chỉnh quyết định thành lập/mở rộng cụm công nghiệp; các nội dung liên quan đến lĩnh vực đầu tư, tài chính.

Sở Nông nghiệp và Môi trường: Tình hình sử dụng đất, chấp hành các quy định về đất đai, môi trường của chủ đầu tư; các nội dung liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Sở Xây dựng: Sự phù hợp của tổng mức đầu tư đề nghị điều chỉnh; các nội dung liên quan đến lĩnh vực xây dựng.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc: Quy mô dự án; chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc khi điều chỉnh quy mô dự án và các nội dung liên quan đến quản lý lĩnh vực quy hoạch. 

Thuế thành phố Hà Nội: Việc chấp hành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; các nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành.  

Ủy ban nhân dân cấp xã: Tình hình triển khai thực hiện dự án từ khi Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định thành lập/mở rộng cụm công nghiệp; Việc chấp hành quy định của pháp luật về đầu tư, quy hoạch, đất đai, môi trường… tại địa phương.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan khác: tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung được xin ý kiến.

2. Bãi bỏ quyết định thành lập/mở rộng cụm công nghiệp

a) Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức rà soát kết quả thực hiện các nội dung của Quyết định thành lập các cụm công nghiệp trên địa bàn, đề xuất trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét bãi bỏ Quyết định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp cho phù hợp với thực tế và quy định pháp luật hiện hành, gửi Sở Công Thương để chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức thẩm định. 

b) Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức thẩm định, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét bãi bỏ Quyết định thành lập/mở rộng cụm công nghiệp.

3. Điều chỉnh chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

a) Trong quá trình triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, nếu chủ đầu tư không thực hiện dự án xây dựng hạ tầng hạ tầng kỹ thuật sau 12 tháng kể từ ngày thành lập/mở rộng cụm công nghiệp hoặc ngừng thực hiện, chậm triển khai dự án 12 tháng so với tiến độ tại quyết định thành lập/mở rộng cụm công nghiệp (mà không thực hiện thủ tục điều chỉnh tiến độ đầu tư đã được phê duyệt tại Quyết định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp) thì Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét điều chỉnh chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (lựa chọn chủ đầu tư khác). 

b) Việc lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp khác được thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quy chế này.

Điều 9. Cụm công nghiệp do Nhà nước quản lý

1. Xử lý thành lập cụm công nghiệp có trong phương án phát triển cụm công nghiệp hình thành trước Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ:

Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát hiện trạng đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hồ sơ pháp lý liên quan của các cụm công nghiệp trên địa bàn hình thành trước Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg để làm rõ sự cần thiết, phù hợp quy định pháp luật, tính khả thi để báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định thành lập lại cụm công nghiệp.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập lại cụm công nghiệp của Ủy ban nhân dân cấp xã, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định thành lập lại theo quy định tại khoản 4 Điều 35 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP.

2. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện trước đây làm chủ đầu tư; thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp quy định tại Nghị định số 32/2024/NĐ-CP và pháp luật liên quan.

Chủ đầu tư xây dựng phương án hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại các cụm công nghiệp, bổ sung, cải tạo, nâng cấp các hạng mục hạ tầng kỹ thuật còn thiếu hoặc không đáp ứng yêu cầu theo quy định, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt để triển khai thực hiện.

Sau khi hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp được đầu tư đồng bộ, đầy đủ, đáp ứng theo quy định, Chủ đầu tư có trách nhiệm xây dựng phương án quản lý, khai thác dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; duy tu, bảo dưỡng, vận hành hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật chung của cụm công nghiệp; cung cấp các dịch vụ công cộng, tiện ích chung trong cụm công nghiệp.

3. Chuyển đổi mô hình quản lý cụm công nghiệp sang doanh nghiệp

Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát những cụm công nghiệp có nhu cầu chuyển đổi mô hình quản lý cụm công nghiệp sang doanh nghiệp; xây dựng kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn và phương án chuyển đổi đối với từng cụm công nghiệp theo các quy định hiện hành báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố (qua Sở Công Thương).

Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan thẩm định phương án chuyển đổi đối với từng cụm công nghiệp, trình Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định phê duyệt.
Điều 10. Thủ tục đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Trình tự đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP và pháp luật liên quan.


Điều 11. Lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp
1. Việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp được thực hiện theo quy định pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn và không cần lập nhiệm vụ quy hoạch. Quy hoạch chi tiết được phê duyệt làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng và lập dự án đầu tư xây dựng.

2. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tổ chức lập quy hoạch chi tiết theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn và pháp luật khác có liên quan.

3. Nội dung quy hoạch chi tiết phải phù hợp với Báo cáo đầu tư thành lập/mở rộng cụm công nghiệp. Việc quy hoạch các khu vực chức năng được thực hiện theo phương châm tiết kiệm quỹ đất, nâng cao hiệu quả đầu tư hạ tầng, phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế, xây dựng hiện hành, đảm bảo mật độ xây dựng nhà máy, xí nghiệp theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng (QCVN 01:2021/BXD). Phương án quy hoạch chia lô đất xây dựng phải đáp ứng được nhu cầu sử dụng đất của các nhà đầu tư, đảm bảo diện tích tối thiểu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác thuê để sản xuất là 2.000m2 trong các cụm công nghiệp; diện tích tối thiểu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất hộ gia đình, cá nhân trong làng nghề thuê để sản xuất là 1.000m2 trong các cụm công nghiệp làng nghề; phải bố trí hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường đảm bảo yêu cầu theo quy định tại Điều 48 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, được sửa đổi bổ sung tại khoản 19 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ.

Cụm công nghiệp phải có hàng rào, các công trình xây dựng phải nằm trong hàng rào cụm công nghiệp; Phải bố trí dải cây xanh cách ly quanh cụm công nghiệp với chiều rộng ≥ 10m.

Các thành phần đất được phép bố trí trong cụm công nghiệp (tỷ trọng chiếm đất trên tổng diện tích cụm công nghiệp) bao gồm: Đất xây dựng các công trình giao thông ≥ 10%; Cây xanh ≥ 10%; Hạ tầng kỹ thuật (cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải,…) ≥ 1%; Đất khu sản xuất chính (nhà máy, xí nghiệp) 65-70%; Dịch vụ kho bãi, đóng gói bao bì, vận chuyển hàng hóa, sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị công nghiệp và dịch vụ khác phục vụ trực tiếp cho sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của địa phương có tổng diện tích ≤10%.

Được phép bố trí trong cụm công nghiệp có công trình công cộng phục vụ chung với các chức năng: nhà hành chính quản trị, phục vụ sinh hoạt văn hóa, hội họp, trung tâm nghiên cứu khoa học, nhà ăn, căng tin, trạm y tế, cơ sở nghiên cứu khoa học kỹ thuật bồi dưỡng nghiệp vụ, văn phòng,…

Yêu cầu đối với đất công trình công cộng phục vụ chung và các công trình dịch vụ khác phục vụ trực tiếp cho sản xuất công nghiệp: Không được phép chia nhỏ các lô đất dưới dạng nhà ở riêng lẻ, biệt thự, nhà ở liền kề, nhà thương mại liền kề. Tùy vào giải pháp thiết kế, có thể bố trí hợp khối hoặc phân tán các công trình với chức năng khác nhau. Tuy nhiên cần thiết kế phù hợp với Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4319:2012 Nhà và công trình công cộng nguyên tắc cơ bản để thiết kế và các Tiêu chuẩn thiết kế tương ứng với từng chức năng công trình dự kiến bố trí. Có thể phân chia không gian bên trong công trình thành các không gian linh hoạt nhưng phải đảm bảo là một khối công trình, sử dụng chung hệ thống giao thông, kỹ thuật.

4. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp có trách nhiệm thực hiện thủ tục điều chỉnh Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp đối với trường hợp việc điều chỉnh làm thay đổi nội dung quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết. Việc lập, thẩm định và trình duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

5. Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết, điều chỉnh quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp trên địa bàn theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, Quy chế này và pháp luật liên quan; chịu trách nhiệm trước pháp luật, Thành phố.

Sau khi phê duyệt quy hoạch chi tiết, điều chỉnh quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm gửi Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết, điều chỉnh quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp (kèm theo thuyết minh và bản vẽ) về Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Công Thương mỗi cơ quan 01 (một) bản để theo dõi và quản lý chung.
Điều 12. Lập, phê duyệt, điều chỉnh, chấm dứt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

1. Nội dung lập, phê duyệt, điều chỉnh, chấm dứt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng và các quy định hiện hành có liên quan.

2. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tổ chức lập, phê duyệt và thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Nội dung Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phù hợp với nội dung Báo cáo đầu tư thành lập, mở rộng cụm công nghiệp, quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.
3. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp thuộc thẩm quyền theo những quy định của pháp luật về xây dựng, phòng cháy chữa cháy và các quy định hiện hành khác có liên quan.

4. Sở Công Thương và các Sở, ngành, Công an Thành phố, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm tham gia ý kiến thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 13. Thực hiện các thủ tục về môi trường của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

1. Nội dung, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp thực hiện theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định hiện hành.

2. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tổ chức lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án phù hợp với nội dung Báo cáo đầu tư, mở rộng cụm công nghiệp, quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

3. Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hướng dẫn, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt hoặc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

Điều 14. Thu hồi đất, cho thuê đất đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp 

1. Việc thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, cho thuê đất đối với dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

2. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp

a) Đăng ký nhu cầu sử dụng đất xây dựng cụm công nghiệp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có dự án đầu tư xây dựng cụm công nghiệp để đưa vào Kế hoạch sử dụng đất cấp xã, làm cơ sở thực hiện thu hồi đất theo quy định.

b) Phối hợp, thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt. Sau khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận), nộp hồ sơ thuê đất tại Trung tâm Phục vụ hành chính công để cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật về đất đai.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi để xây dựng cụm công nghiệp có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định, đảm bảo tiến độ đầu tư xây dựng cụm công nghiệp đã được phê duyệt tại Quyết định thành lập/mở rộng cụm công nghiệp, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; quyết định cho thuê đất đối với trường hợp trả tiền thuê đất hàng năm theo thẩm quyền và theo quy định. 

4. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng quy định pháp luật về đất đai; tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và trình Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định cho thuê đất đối với trường hợp trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo thẩm quyền và theo quy định.

5. Các Sở, ngành và các đơn vị có liên quan phối hợp trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình.

Điều 15. Cấp giấy phép xây dựng

Thực hiện cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng công trình theo quy định. Hồ sơ, trình tự thủ tục, thẩm quyền cấp phép xây dựng thực hiện theo những quy định của pháp luật về xây dựng hiện hành và Quy định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 16. Lập, thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy

Lập, thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy thực hiện theo quy định của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Điều 17. Nghiệm thu công trình xây hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

1. Đối với các công trình thuộc đối tượng phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ, Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi thông báo khởi công công trình, báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình về cơ quan chuyên môn về xây dựng hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã theo phân cấp để kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định pháp luật hiện hành.

2. Sau khi hoàn thành công tác nghiệm thu, Chủ đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ nghiệm thu công trình hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp về Sở Công Thương để theo dõi, quản lý.

Điều 18. Tiếp nhận và thực hiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường đối với các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh vào cụm công nghiệp
1. Các tổ chức, cá nhân đầu tư vào cụm công nghiệp thực hiện thủ tục thuê lại đất gắn với hạ tầng kỹ thuật chung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường của chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và chỉ được phép đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh khi cụm công nghiệp đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật.

2. Cụm công nghiệp tiếp nhận doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác vào đầu tư sản xuất kinh doanh; cụm công nghiệp làng nghề tiếp nhận doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất hộ gia đình, cá nhân trong làng nghề vào đầu tư sản xuất kinh doanh.

Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tiếp nhận các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh vào cụm công nghiệp, đảm bảo phù hợp quy hoạch, mục tiêu, tính chất của từng cụm công nghiệp, đặc biệt đối với các cụm công nghiệp làng nghề cần đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP; Báo cáo Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân cấp xã trong kỳ báo cáo gần nhất theo quy định tại Thông tư số 14/2024/TT-BCT ngày 15/8/2024 của Bộ Công Thương.

Trong quá trình tiếp nhận dự án đầu tư sản xuất kinh doanh vào cụm công nghiệp làng nghề, chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp làng nghề phải ưu tiên tiếp nhận theo thứ tự doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, cơ sở sản xuất hộ gia đình, cá nhân trong làng nghề; trong trường hợp sau khi tiếp nhận doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, cơ sở sản xuất hộ gia đình mà còn diện tích đất công nghiệp thì chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp làng nghề có thể xem xét tiếp nhận cá nhân trong làng nghề thuê để sản xuất kinh doanh.

3. Thủ tục về đầu tư đối với các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh vào cụm công nghiệp: Hồ sơ, trình tự, thủ tục về đầu tư đối với các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh vào cụm công nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư và quy định, phân cấp, phân quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Điều 19. Quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích

1. Các dịch vụ công cộng, tiện ích chung trong cụm công nghiệp gồm: Bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự; thông tin liên lạc; cấp nước, thoát nước; vệ sinh môi trường, xử lý nước thải, chất thải; phòng cháy, chữa cháy; duy tu, bảo dưỡng, khai thác các công trình hạ tầng kỹ thuật và các dịch vụ tiện ích khác.

2. Giá sử dụng các dịch vụ công cộng, tiện ích chung được xác định trên nguyên tắc thỏa thuận thông qua hợp đồng ký kết giữa tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp và chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. 

3. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp có trách nhiệm tổ chức cung cấp, quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích chung trong cụm công nghiệp; xây dựng, phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trước khi tiếp nhận tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, kinh doanh vào cụm công nghiệp không trái quy định của pháp luật và gửi Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp xã 01 bản chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt để theo dõi, quản lý; trường hợp đã có tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp thì trước khi phê duyệt quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích phải lấy ý kiến tổ chức, cá nhân trong cụm công nghiệp.

4. Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất hộ gia đình, cá nhân trong làng nghề sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp có trách nhiệm thỏa thuận, ký kết hợp đồng sử dụng các dịch vụ công cộng, tiện ích chung trong cụm công nghiệp với chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ công cộng, tiện ích chung đúng mục đích; có trách nhiệm bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ công cộng, tiện ích chung và thực hiện các nghĩa vụ đầy đủ theo quy định trong hợp đồng đã được ký kết.

Điều 20. Quản lý, giám sát, đánh giá hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh
1. Các nội dung cần quản lý, giám sát, đánh giá: Tình hình hoạt động của chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp.
2. Trách nhiệm của các cơ quan

a) Sở Công Thương: Theo dõi, cập nhật, tổng hợp về tình hình chung của các cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố; chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức kiểm tra, đánh giá việc chấp hành các chính sách, pháp luật của Nhà nước và hiệu quả của các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, dự án sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp, xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm; tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất gửi Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân Thành phố. 

b) Sở Tài chính: Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về đầu tư, tài chính của chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật về đầu tư.

c) Sở Nông nghiệp và Môi trường: Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, kiểm tra tình hình chấp hành quy định về sử dụng đất, bảo vệ môi trường; xử lý theo thẩm quyền và tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

d) Sở Xây dựng: Đôn đốc, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn; Tổ chức kiểm tra, phúc tra thường xuyên hoặc đột xuất các kết quả kiểm tra, lập hồ sơ xử lý vi phạm của Ủy ban nhân dân cấp xã để kịp thời phát hiện, hướng dẫn và đôn đốc Ủy ban nhân dân cấp xã khắc phục các sai phạm, tồn tại trong quá trình kiểm tra, lập hồ sơ xử lý vi phạm trật tự xây dựng; Đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan buông lỏng quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng nghiêm trọng trên địa bàn quản lý.

đ) Sở Quy hoạch - Kiến trúc: Phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp xã theo dõi, kiểm tra việc chấp hành về quy hoạch chi tiết.

e) Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, điều tra tai nạn lao động trong các cụm công nghiệp theo quy định hiện hành; cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lao động cho lao động là công dân nước ngoài vào làm việc trong các cụm công nghiệp.

g) Công an Thành phố: Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra việc thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy của các tổ chức sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp; Tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn các doanh nghiệp tổ chức lập và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; Hướng dẫn, yêu cầu chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp có diện tích từ 50 ha trở lên phải lập đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành; Chỉ đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hướng dẫn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, các cơ quan, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy trong quá trình đầu tư xây dựng; Chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng thu thập thông tin, số liệu, xây dựng phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh trật tự; Tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại các đơn vị hoạt động trong cụm công nghiệp.

h) Ủy ban nhân dân cấp xã: Chủ trì theo dõi, kiểm tra việc chấp hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch đô thị và nông thôn đối với cụm công nghiệp, đảm bảo các yêu cầu về mật độ xây dựng, bảo vệ môi trường, an toàn phòng cháy chữa cháy và việc tuân thủ quy hoạch chi tiết, giấy phép xây dựng công trình được duyệt, xử lý vi phạm theo quy định. Theo dõi, cập nhật về tình hình đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh; thanh tra, kiểm tra, đánh giá việc chấp hành các chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo tuyên truyền, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động, giải quyết tranh chấp lao động, đình công trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp; tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Công Thương; xử lý theo thẩm quyền những hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trong các cụm công nghiệp trên địa bàn quản lý và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định trong trường hợp vượt thẩm quyền; chịu trách nhiệm toàn diện trong công tác quản lý trật tự xây dựng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn quản lý, bao gồm cả các công trình xây dựng trong các cụm công nghiệp.

i) Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp: Triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo đúng quy định tại Quyết định thành lập, quy hoạch chi tiết xây dựng và giấy phép xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Xúc tiến đầu tư, hướng dẫn thủ tục triển khai các dự án đầu tư, di dời vào cụm công nghiệp; Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án bảo vệ môi trường theo quy định, không được mở rộng cụm công nghiệp, tiếp nhận thêm dự án đầu tư thứ cấp vào cụm công nghiệp trong trường hợp cụm công nghiệp chưa có công trình hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường; nộp các loại phí bảo vệ môi trường theo quy định; bố trí ít nhất 01 cán bộ phụ trách bảo vệ môi trường có trình độ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: Quản lý môi trường; khoa học, công nghệ, kỹ thuật môi trường; hóa học; sinh học và được tập huấn định kỳ hàng năm về công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; Chịu trách nhiệm hướng dẫn, quản lý, giám sát các doanh nghiệp hoạt động trong cụm công nghiệp sử dụng đất đúng mục đích, tuân thủ quy định hiện hành về hoạt động xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường trong quá trình đầu tư xây dựng và hoạt động; Tổng hợp, báo cáo kết quả quan trắc môi trường, công tác bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, các cơ sở trong cụm công nghiệp gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường theo quy định. Đối với cụm công nghiệp có diện tích từ 50 ha trở lên phải tổ chức thành lập Đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành.

k) Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất hộ gia đình, cá nhân trong làng nghề sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp: Sử dụng đất đúng mục đích, tuân thủ quy định hiện hành về hoạt động xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường trong quá trình đầu tư xây dựng và hoạt động. Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ Luật Lao động và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến người lao động, người sử dụng lao động; Tham gia tích cực vào việc thu hút lao động, giải quyết việc làm tại địa phương, lập kế hoạch tuyển dụng lao động hàng năm và 05 (năm) năm đăng ký với Sở Nội vụ.

Điều 21. Chế độ báo cáo
1. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Thông tư số 14/2024/TT-BCT ngày 15/8/2024 của Bộ Công Thương quy định chế độ báo cáo định kỳ về cụm công nghiệp, cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp cả nước và một số mẫu văn bản về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

2. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cá nhân đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Điều 69, Điều 70 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng Quốc gia và Giám sát, đánh giá đầu tư; đồng thời gửi các cơ quan theo quy định tại Thông tư số 14/2024/TT-BCT.
3. Các Sở, ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện chế độ gửi báo cáo định kỳ, đột xuất và cung cấp thông tin về hoạt động của cụm công nghiệp theo quy định và gửi Sở Công Thương để theo dõi và tổng hợp chung.

Điều 22. Công tác thanh tra, kiểm tra   
1. Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện công tác kiểm tra cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra có trách nhiệm thường xuyên phối hợp với Sở Công Thương thực hiện công tác phòng ngừa, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong cụm công nghiệp; kết thúc cuộc kiểm tra, cơ quan chủ trì thông báo kết quả cho Sở Công Thương và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để phối hợp đôn đốc doanh nghiệp thực hiện

3. Khi doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất hộ gia đình, cá nhân trong làng nghề sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc khi có các sự cố xảy ra thì cơ quan thanh tra hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành và Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định thanh tra hoặc kiểm tra đột xuất; kết thúc cuộc thanh tra, kiểm tra cơ quan chủ trì phải kịp thời báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân Thành phố, đồng thời thông báo cho Sở Công Thương và các cơ quan quản lý chuyên ngành có liên quan để phối hợp đôn đốc doanh nghiệp thực hiện.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 23. Khen thưởng, xử lý vi phạm

1. Tổ chức, cá nhân có thành tích đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khen thưởng theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định pháp luật về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và các quy định pháp luật liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp hoạt động kém hiệu quả, không triển khai hoặc triển khai chậm tiến độ, xin gia hạn nhiều lần, vi phạm pháp luật bị xem xét xử lý theo quy định.

Điều 24. Xử lý chuyển tiếp

1. Về việc thẩm định thành lập/mở rộng cụm công nghiệp, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp:

a) 43 cụm công nghiệp đã có quyết định thành lập theo quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017, Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ: không xem xét lại việc thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án làm căn cứ để giao đất, cho thuê đất để thực hiện các thủ tục khác có liên quan.

b) Các cụm công nghiệp đã được Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quyết định thành lập/mở rộng theo quy định tại Nghị định số 32/2024/NĐ-CP, chưa thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư: Sở Công Thương hướng dẫn Chủ đầu tư cập nhật hoàn thiện hồ sơ; chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt theo Quy trình “Thành lập/mở rộng cụm công nghiệp, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp” quy định tại Quy chế này, đảm bảo tuân thủ đúng Quy chế làm việc hiện hành của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố.


c) Về phát triển cụm công nghiệp mới:

Các cụm công nghiệp đã Họp Hội đồng chấm điểm, lựa chọn chủ đầu tư (theo quy định tại Nghị định số 32/2024/NĐ-CP): Sở Công Thương chủ trì, phối hợp sở, ngành và địa phương có dự án (Ủy ban nhân dân cấp xã) thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt theo Quy trình “Thành lập/mở rộng cụm công nghiệp, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp” quy định tại Quy chế này, đảm bảo tuân thủ đúng Quy chế làm việc hiện hành của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố.

Các cụm công nghiệp đang tổ chức thẩm định, chưa họp Hội đồng chấm điểm lựa chọn chủ đầu tư theo quy định tại Nghị định số 32/2024/NĐ-CP: thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 139/2025/NĐ-CP, Nghị định số 32/2024/NĐ-CP, Quy trình “Thành lập/mở rộng cụm công nghiệp, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp”, Quy chế Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, Tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; trình tự tuân thủ đúng Quy chế làm việc hiện hành của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố.

Địa phương đề xuất thành lập/mở rộng cụm công nghiệp (Ủy ban nhân dân xã) có trách nhiệm rà soát nhu cầu mặt bằng sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và chịu trách nhiệm về đề xuất thành lập cụm công nghiệp mới trên địa bàn để Sở Công Thương xem xét, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập theo quy định.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp sở, ngành và địa phương có dự án (Ủy ban nhân dân cấp xã) thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt theo đúng quy định pháp luật về quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng; thực hiện theo trình tự quy định tại Quy chế quản lý cụm công nghiệp, Quy chế làm việc của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố và quy định pháp luật có liên quan (trong đó, ưu tiên tập trung hoàn thiện các hồ sơ dự án cụm công nghiệp đã được họp Hội đồng chấm điểm, lựa chọn chủ đầu tư; đủ điều kiện thành lập theo Quy chế quản lý cụm công nghiệp).

Trong quá trình thực hiện Quy trình “Thành lập/mở rộng cụm công nghiệp, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp”, các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp thuộc trường hợp báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, cho ý kiến về chủ trương trước khi cơ quan có thẩm quyền của Thành phố quyết định thực hiện theo quy chế làm việc hiện hành của Thành ủy.

2. Đối với việc chuyển giao và tiếp nhận quản lý các cụm công nghiệp do các Ban quản lý dự án cấp huyện, thị xã làm chủ đầu tư: 

Các Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã theo chính quyền 2 cấp thực hiện tiếp nhận và quản lý các cụm công nghiệp theo địa bàn, thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư theo quy định.

Trường hợp cụm công nghiệp nằm trên địa bàn 02 xã trở lên: căn cứ bản đồ phân khu quy hoạch, địa giới hành chính để xác định quy mô, diện tích cụm công nghiệp trên địa bàn từng xã. Ủy ban nhân dân cấp xã có diện tích cụm công nghiệp trên địa bàn lớn hơn có trách nhiệm quản lý cụm công nghiệp và giao Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý đảm bảo đồng bộ, toàn diện cụm công nghiệp. Ủy ban nhân dân các xã còn lại phối hợp trong công tác quản lý cụm công nghiệp theo thẩm quyền.

Điều 25. Tổ chức thực hiện

1. Sở Công Thương chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định của pháp luật với Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Công Thương.

2. Khi các văn bản được trích dẫn tại Quy chế này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các trường hợp vướng mắc khi thực hiện Quy chế này, Sở Công Thương chủ trì tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền./.
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG VĨNH HƯNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Số: 05/2025/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Vĩnh Hưng, ngày 02 tháng 12 năm 2025


QUYẾT ĐỊNH
Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 03/2025/QĐ-UBND

ngày 05 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Hưng 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 187/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 150/2025/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Vĩnh Hưng;

Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Hưng ban hành Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2025/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Hưng.
Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 03/2025/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Hưng về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Vĩnh Hưng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân Phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Phạm Hải Bình


VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Số: 6010/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2025


QUYẾT ĐỊNH
Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực

Lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước

của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Rà soát, đánh giá, đơn giản hóa thủ tục hành chính; xây dựng quy trình liên thông giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025;

Căn cứ Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2025 về thực hiện “Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 6865/TTr-SNV ngày 16 tháng 11 năm 2025.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua phương án đơn giản hóa 03 thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan triển khai phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được phê duyệt tại Quyết định này theo quy định pháp luật.

2. Giao Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trong công tác phối hợp, hướng dẫn Sở Nội vụ thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Trương Việt Dũng


Phụ lục
PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC

LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ

NHÀ NƯỚC CỦA SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Kèm theo Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2025

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

1. Thủ tục Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

a. Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời gian giải quyết 09 ngày làm việc so với quy định.

b. Lý do: Thời gian giải quyết theo quy định hiện hành là 27 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ). Thời gian theo quy định tại Thành phố là 19 ngày làm việc (đã rút ngắn 08 ngày làm việc (tương đương giảm 29,63% tổng số thời gian) theo Quyết định số 4603/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố và Quyết định số 579/QĐ-TTPVHCC ngày 04/4/2025 của Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố). Thực tế cho thấy có thể rút ngắn thời gian giải quyết thêm 01 ngày làm việc còn 18 ngày làm việc (tương đương giảm 33,33% tổng số thời gian theo quy định).

c. Lợi ích: Rút ngắn thời gian khi giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

2. Thủ tục Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

a. Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời gian giải quyết 09 ngày làm việc so với quy định.

b. Lý do: Thời gian giải quyết theo quy định hiện hành là 22 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ). Thời gian theo quy định tại Thành phố là 14 ngày làm việc (đã rút ngắn 08 ngày làm việc (tương đương giảm 36,36% tổng số thời gian) theo Quyết định số 4603/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố và Quyết định số 579/QĐ-TTPVHCC ngày 04/4/2025 của Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố). Thực tế cho thấy có thể rút ngắn thời gian giải quyết thêm 01 ngày làm việc còn 13 ngày làm việc (tương đương giảm 40,9% tổng số thời gian theo quy định).

c. Lợi ích: Rút ngắn thời gian khi giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
3. Thủ tục Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

3.1. Đối với trường hợp doanh nghiệp thay đổi một trong các nội dung của giấy phép đã được cấp (gồm: tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính nhưng vẫn trên địa bàn cấp tỉnh đã cấp giấy phép; người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp); giấy phép bị mất; giấy phép bị hư hỏng không còn đầy đủ thông tin trên giấy phép:

a. Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời gian giải quyết 09 ngày làm việc so với quy định.
b. Lý do: Thời gian giải quyết theo quy định hiện hành là 22 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ). Thời gian theo quy định tại Thành phố là 14 ngày làm việc (đã rút ngắn 08 ngày làm việc (tương đương giảm 36,36% tổng số thời gian) theo Quyết định số 4603/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố và Quyết định số 579/QĐ-TTPVHCC ngày 04/4/2025 của Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố). Thực tế cho thấy có thể rút ngắn thời gian giải quyết thêm 01 ngày làm việc còn 13 ngày làm việc (tương đương giảm 40,9% tổng số thời gian theo quy định).

c. Lợi ích: Rút ngắn thời gian khi giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

3.2. Đối với trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang địa bàn cấp tỉnh khác so với nơi đã được cấp giấy phép:

a. Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời gian giải quyết 06 ngày làm việc so với quy định.

b. Lý do: Thời gian giải quyết tại Thành phố theo quy định hiện hành tối đa là 20 ngày làm việc (không bao gồm thời gian giải quyết của Sở Nội vụ nơi doanh nghiệp đã được cấp giấy phép). Thời gian thực hiện tại Thành phố hiện nay là 15 ngày làm việc (đã rút ngắn 05 ngày làm việc (tương đương giảm 25% tổng số thời gian) theo Quyết định số 4603/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố và Quyết định số 579/QĐ-TTPVHCC ngày 04/4/2025 của Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố). Thực tế cho thấy có thể rút ngắn thời gian giải quyết thêm 01 ngày làm việc còn 14 ngày làm việc (tương đương giảm 30% tổng số thời gian theo quy định).

c. Lợi ích: Rút ngắn thời gian khi giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Số: 6056/NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2025


QUYẾT ĐỊNH
Về việc ủy quyền cho Sở Công Thương thành phố Hà Nội giải quyết các thủ

tục hành chính liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản

xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực

công nghiệp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Thủ đô số 39/2024/QH15 ngày 28 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc Hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;

Căn cứ Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

Căn cứ Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại;

Căn cứ Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư 38/2025/TT-BCT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về phân cấp thực hiện thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 2866/QĐ-BCT ngày 13 tháng 10 năm 2025 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính tại Quyết định 1752/QĐ-BCT ngày 19 tháng 6 năm 2025 và Quyết định số 1781/QĐ-BCT ngày 23 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ và thủ tục hành chính được ban hành mới trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 39/2025/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 57/2025/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 6383/TTr-SCT ngày 27 tháng 10 năm 2025 về việc ủy quyền cho Sở Công Thương thành phố Hà Nội giải quyết các thủ tục hành chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Ủy quyền cho Sở Công Thương giải quyết, cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Hà Nội theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ.

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

2. Ủy quyền cho Sở Công Thương kiểm tra điều kiện thực tế đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất trên địa bàn thành phố Hà Nội khi cơ quan có thẩm quyền Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp tại các tỉnh, thành phố có văn bản đề nghị theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 10 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ).

Điều 2. Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày ký đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2027.

Điều 3. Sở Công Thương thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền theo quy định tại Điều 1, Quyết định này; định kỳ 06 tháng, hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố về kết quả thực hiện và các vấn đề đột xuất, phát sinh để xin ý kiến chỉ đạo.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Công Thương, các Sở, ban, ngành và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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QUYỀN SỞ CÔNG THƯƠNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Kèm theo Quyết định số 6056/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2025

của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

	STT
	Mã thủ tục hành chính
	Tên thủ tục hành chính
	Căn cứ pháp lý

	1 
	2.001547
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp
	Khoản 1 Điều 7 Nghị định

số 146/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại

	2 
	2.001175
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh

có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp
	Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại

	3 
	2.001172
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp
	Khoản 1 Điều 7 Nghị định

số 146/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại

	4 
	1.002758
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp
	Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày

12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại

	5 
	2.001161
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp
	Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại

	6 
	2.000652
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp
	Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại

	7 
	1.01150
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp
	Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại

	8 
	1.011507
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp
	Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại

	9 
	1.011508
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp
	Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại
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